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12050043 Trương Thị Hiên 02/24/1994 QH-2012-E KTQT 620,000 0 620,000 0 620,000

12050647 Vũ Thị Thu 08/20/1993 QH-2012-E KTPT 310,000 0 310,000 0 310,000

11000400 Lâm Tuấn Mạnh 02/24/1993 QH-2012-E KTPT-LK 930,000 0 930,000 0 930,000

12000481 Đinh Thị Hồng Linh 02/12/1993 QH-2013-E KTPT-TN 930,000 0 930,000 0 930,000

12001571 Cù Thị Trâm 05/20/1994 QH-2013-E KTPT-TN 930,000 0 930,000 0 930,000

13050099 Trần  Thị Lan Anh 02/24/1993 QH-2013-E KTQT 930,000 0 930,000 0 930,000

13050142 Nguyễn  Thị Loan 08/04/1995 QH-2013-E KTQT 930,000 0 930,000 0 930,000

13050365 Vũ  Thị Hồng Hoa 03/10/1995 QH-2013-E QTKD 855,000 0 855,000 0 855,000

13050712 Trần Thị Ngọc Anh 05/18/1995 QH-2013-E TCNH 310,000 0 310,000 0 310,000

14050476 Lê Danh Lam 01/06/1996 QH-2014-E KTQT-CLC 615,000 0 615,000 0 615,000

14050324 Vũ Trọng Nam 07/24/1996 QH-2014-E KTQT-CLC 615,000 0 615,000 0 615,000

14050314 Nguyễn Thành Trung 11/14/1996 QH-2014-E KTQT-CLC 615,000 0 615,000 0 615,000

14050699 Hoàng Thị Ngọc Ánh 04/14/1996 QH-2014-E TCNH-CLC 615,000 0 615,000 0 615,000

14050723 Cao Thị Lương 10/24/1996 QH-2014-E TCNH-CLC 615,000 0 615,000 0 615,000

14050729 Nguyễn Thị Nhàn 06/04/1996 QH-2014-E TCNH-CLC 615,000 0 615,000 0 615,000

14050460 Nguyễn Thục Trang 05/01/1996 QH-2014-E TCNH-CLC 615,000 0 615,000 0 615,000

14050720 Đỗ Thùy Linh 12/23/1996 QH-2014-E TCNH 615,000 0 615,000 0 615,000

14050789 Nguyễn Thị Thanh 09/26/1996 QH-2014-E TCNH 310,000 0 310,000 0 310,000

14050514 Hà Thị Khánh Huyền 08/30/1995 QH-2014-E KETOAN 310,000 0 310,000 0 310,000

14050166 Vũ Thị Thu Thảo 01/11/1996 QH-2014-E KETOAN 930,000 0 930,000 0 930,000

14050169 Giáp Thị Thiêm 09/08/1996 QH-2014-E KETOAN 310,000 0 310,000 0 310,000

14050614 Trần Lê Trâm Anh 11/20/1996 QH-2014-E KTPT 615,000 0 615,000 0 615,000

14050409 Nguyễn Thị Duy Linh 11/07/1996 QH-2014-E KTPT 615,000 0 615,000 0 615,000

14050516 Đinh Thị Ngọc Linh 09/05/1995 QH-2014-E KTPT 310,000 0 310,000 0 310,000

14050590 Phạm Thị Quỳnh 08/30/1996 QH-2014-E KTPT 615,000 0 615,000 0 615,000

14050646 Vũ Thị Ánh Tuyết 11/01/1996 QH-2014-E KTPT 615,000 0 615,000 0 615,000

14050593 Nguyễn Thị Thiện 06/23/1996 QH-2014-E KTPT 615,000 0 615,000 0 615,000

14050643 Trần Thuý Trang 09/22/1996 QH-2014-E KTPT 310,000 0 310,000 0 310,000

14050357 Nguyễn Ngọc Bích 10/14/1996 QH-2014-E KTQT 615,000 0 615,000 0 615,000

14050362 Trịnh Thị Dung 03/18/1996 QH-2014-E KTQT 615,000 0 615,000 0 615,000

14050067 Bùi Thị Huyền 06/20/1996 QH-2014-E KTQT 615,000 0 615,000 0 615,000

14050082 Nguyễn Thị Hương 10/18/1995 QH-2014-E KTQT 615,000 0 615,000 0 615,000

14050105 Trần Thị Linh 02/08/1995 QH-2014-E KTQT 615,000 0 615,000 0 615,000

14050111 Nguyễn Thắng Lợi 03/28/1996 QH-2014-E KTQT 615,000 0 615,000 0 615,000

14050531 Dương Ngọc Nết 03/23/1995 QH-2014-E KTQT 615,000 0 615,000 0 615,000

14050147 Nguyễn Thị Phương 08/12/1996 QH-2014-E KTQT 930,000 0 930,000 0 930,000

14050181 Đào Quốc Toàn 11/15/1996 QH-2014-E KTQT 615,000 0 615,000 0 615,000

14050172 Mai Thị Thuỳ 01/13/1996 QH-2014-E KTQT 615,000 0 615,000 0 615,000

14050173 Hoàng Thị Thanh Thuỷ 11/14/1996 QH-2014-E KTQT 615,000 0 615,000 0 615,000

14050448 Nguyễn Thị Lệ Thuý 10/28/1996 QH-2014-E KTQT 615,000 0 615,000 0 615,000

14050241 Nguyễn Thị Huyền Trang 02/24/1996 QH-2014-E KTQT 615,000 0 615,000 0 615,000

14050242 Phạm Thị Trang 02/16/1996 QH-2014-E KTQT 615,000 0 615,000 0 615,000

14050467 Nguyễn Anh Tuấn 05/20/1996 QH-2014-E QTKD 310,000 0 310,000 0 310,000

16050878 Phạm Hiền Dung 08/08/1998 QH-2016-E TCNH-CLC 310,000 0 310,000 0 310,000

16051301 Nguyễn Trần Hạnh Ngân 01/04/1998 QH-2016-E TCNH-CLC 310,000 0 310,000 0 310,000

16050084 Ngô  Quốc Khánh 08/21/1998 QH-2016-E KINHTE 310,000 0 310,000 0 310,000

16050169 Trần  Thị Tuyền 11/20/1998 QH-2016-E KINHTE 310,000 0 310,000 0 310,000

16050688 Vũ Kim Anh 01/02/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) 220,000 0 220,000 0 220,000
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16050743 Đào Lương Thúy Hiền 03/17/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) 220,000 0 220,000 0 220,000

16050845 Nguyễn Thị Thúy Vi 06/26/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) 220,000 0 220,000 0 220,000

16052344 Nguyễn Kim Chi 01/24/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) 220,000 0 220,000 0 220,000

16052355 Nguyễn Thị Hương 12/13/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) 220,000 0 220,000 0 220,000

16052361 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 02/06/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) 220,000 0 220,000 0 220,000

16052375 Nguyễn Thị Thu Uyên 02/26/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) 220,000 0 220,000 0 220,000

16050873 Lương  Xuân Bình 06/24/1998 QH-2016-E QTKD 310,000 0 310,000 0 310,000

16050993 Quách  Thị Hoài Thương 02/16/1998 QH-2016-E QTKD 310,000 0 310,000 0 310,000

16051488 Nguyễn  Ngọc Sâm 06/20/1998 QH-2016-E QTKD 310,000 0 310,000 0 310,000

16051915 Lê  Thị Vân Anh 12/05/1997 QH-2016-E KETOAN 310,000 0 310,000 0 310,000

16052000 Đào  Thị Phương Nga 08/12/1998 QH-2016-E KETOAN 310,000 0 310,000 0 310,000

16052194 Nguyễn  Thị Thùy Linh 01/07/1998 QH-2016-E KETOAN 310,000 0 310,000 0 310,000


